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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI HÀ NỘI 

------------- 

Bản án số: 363/2019/HSPT 

Ngày: 21/6/2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------------------------ 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hải Thanh;       

 Các Thẩm phán: Ông Hoàng Văn Hạnh; 

                                   Ông Vũ Mạnh Hùng.           

 - Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Phạm Thị Thanh Nga, Thư ký 

Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:                       

Ông Phạm Ngọc Vỹ, Kiểm sát viên. 

 Ngày 21 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Toà 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý 

số 31/2018/HSPT ngày 15 tháng 01 năm 2018 đối với bị cáo Đặng Văn Ch do có 

kháng cáo của người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2017/HSST ngày 

05 tháng 12 năm 2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

* Bị cáo bị kháng cáo: 

Đặng Văn Ch (tên gọi khác là Ch2), sinh năm 1974; nơi đăng ký hộ khẩu tại 

thôn ĐT, xã TQ, huyện YS, tỉnh Tuyên Quang; khi phạm tội đang chấp hành án tại 

Phân trại số 1, Trại giam Phú Sơn 4 thuộc Tổng cục VIII Bộ Công an; dân tộc Dao; 

trình độ văn hóa lớp 1; không nghề nghiệp; con ông Đặng Văn Th và bà Lý Thị Đ; 

chưa có vợ, con;  

Có 3 tiền án: 

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 50/2008/HSST ngày 21/5/2008 của Tòa án 

nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xử phạt Đặng Văn Ch 30 tháng tù về 

tội trộm cắp tài sản; thời hạn tù tính từ ngày 31/01/2008. 

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 26/2009/HSST ngày 24/6/2009 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang xử phạt Đặng Văn Ch tù chung thân về tội giết người; 

tổng hợp với 30 tháng tù tại bản án hình sự sơ thẩm số 50/2008/HSST ngày 

21/5/2008 của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, buộc Đặng Văn 

Ch phải chấp hành hình phạt chung hai bản án là tù chung thân; thời hạn tù tính từ 

ngày 31/01/2008. 

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 18/2015/HSST ngày 25/3/2015 của Tòa án 

nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xử phạt Đặng Văn Ch 01 năm 09 tháng 
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tù về tội cố ý gây thương tích; tổng hợp với hình phạt tù chung thân tại bản án hình 

sự sơ thẩm số 26/2009/HSST ngày 24/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang, buộc Đặng Văn Ch phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân; thời 

hạn tù tính từ ngày 31/01/2008.  

Nhân thân:  

+ Ngày 15/10/ 1996 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

xử phạt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân;  

+ Ngày 14/11/2000 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xử 

phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản;  

+ Ngày 21/4/2003 bị Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xử 

phạt 42 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. 

Hiện nay Đặng Văn Ch đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái 

Nguyên. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Mạnh An, Văn phòng Luật sư 

An Toàn thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên; có mặt. 

* Người bị hại có kháng cáo: Anh Nguyễn Minh Ch1, sinh năm 1974; nơi 

đăng ký hộ khẩu tại số 22 Nam Ngư, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội. Vắng mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên và diễn 

biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Đặng Văn Ch, Nguyễn Minh Ch1, Nguyễn Tiến Ph (sinh năm 1988) đều là 

phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Phú Sơn 4 thuộc Tổng cục VIII Bộ 

Công an, đóng trên địa bàn xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Quá 

trình cải tạo, Đặng Văn Ch chơi thân với Nguyễn Tiến Ph. Ngày 11/3/2016 do mâu 

thuẫn trong sinh hoạt nên Nguyễn Minh Ch1 đã đánh Nguyễn Tiến Ph bị thương; 

sau đó Ch bị kỷ luật giam riêng với thời gian sáu tháng. Đến ngày 31/8/2016 Ch hết 

thời hạn kỷ luật nên được ra lao động bình thường. Do chơi thân với Ph nên sau khi 

biết Ph bị Ch1 đánh, Ch đã chuẩn bị hung khí chờ có cơ hội sẽ đánh Ch1 để trả thù 

cho Ph. Cụ thể: Ch tự chế một chiếc dùi sắt dài 19cm được mài nhọn một đầu và lấy 

ở khu vực vườn hoa trước cửa miếu của Phân trại một cục bê tông xi măng màu nâu 

loang hình trụ vát trọng lượng 500 gam, chu vi 26,5cm, phần cao nhất 6,5cm đem về 

để ở gần khu buồng giam, sau đó Ch lấy chiếc quần phạm nhân dùng dao lam cắt 

lấy hai ống quần mỗi ống dài khoảng 70cm lồng vào nhau dùng dây cao su buộc 

túm một đầu lại rồi cho cục bê tông vào trong; sau khi chuẩn bị xong hung khí trên, 

Ch cất giấu ở khu gần buồng giam. 

Khoảng 14 giờ ngày 13/9/2016 khi chuẩn bị đi ra tập trung xếp hàng tại sân 

chung của Phân trại để điểm danh, nghe thông báo một số quyết định kỷ luật của 

phạm nhân sau đó đi lao động thì Ch đi đến nơi cất dấu hung khí trên, lấy chiếc dùi 

sắt đút vào túi quần bên phải đang mặc, đồng thời lấy chiếc ống quần có cục bê tông 

bên trong cho vào chiếc mũ lá cọ úp mũ vào bụng đi ra khu vực sân tập trung. Ch 

quan sát thấy Ch1 đang ngồi xổm xếp ở cuối hàng, Ch liền đi đến phía sau lưng 
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cách Ch1 khoảng 01m, Ch dùng tay phải cầm một đầu ống quần trong có cục bê 

tông giơ lên vụt mạnh một nhát từ trên xuống trúng vào đỉnh đầu Ch1 làm Ch1 bị 

ngã ra sân bê tông. Ch tiếp tục vụt liên tiếp hai nhát nữa vào mặt, mũi Ch1, cùng lúc 

này Ch bị cán bộ Trại khống chế nên không đánh được Ch1 nữa. Sau khi bị đánh, 

Ch1 chảy nhiều máu ở vùng đầu, mặt, mũi và bị ngất nên được đưa ngay đến Bệnh 

viện A Thái Nguyên cấp cứu điều trị đến ngày 20/9/2016 ra viện sau đó tiếp tục 

được điều trị tại Bệnh xá Trại giam Phú Sơn 4. 

Bệnh án Bệnh viện A Thái Nguyên ngày 13/9/2016 xác định Nguyễn Minh 

Ch1 vết thương vùng đỉnh kích thước 5 x 7cm dập nát phức tạp, chảy nhiều máu 

vùng đỉnh, chảy nhiều máu mũi, chấn thương sọ não. Kết quả chụp cắt lớp vi tính 

xác định Nguyễn Minh Ch1 bị vỡ lún xương đỉnh phải, vỡ thành trước và trong 

xương hàm trái, vỡ xương mũi và xương lá mía. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 277/TgT ngày 

10/11/2016 Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên kết luận: Nguyễn 

Minh Ch1 chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện đã điều trị không có di chứng 

thần kinh, vỡ lún xương đỉnh phải, vỡ thành xoang hàm trái, vỡ xương mũi đã can; 

hiện tại có 01 vết sẹo kích thước trung bình, 02 sẹo kích thước nhỏ. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 40%. 

Quá trình Nguyễn Minh Ch1 nằm viện, toàn bộ chi phí điều trị do Trại Phú 

Sơn 4 chi trả và Trại không yêu cầu giải quyết việc bồi hoàn. Nguyễn Minh Ch1 yêu 

cầu Đặng Văn Ch bồi thường  thiệt hại về sức khỏe với tổng số tiền là 50.000.000đ, 

Đặng Văn Ch chưa thực hiện việc bồi thường. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2017/HSST ngày 05/12/2017, Tòa án nhân 

dân tỉnh Thái Nguyên đã quyết định:  

Áp dụng điểm n, p khoản 1 Điều 93; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 18; khoản 

3 Điều 52; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt Đặng Văn Ch 18 năm tù về tội 

“Giết người”. Tổng hợp với hình phạt tù chung thân tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

18/2015/HSST ngày 25/3/2015 của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang, buộc Đặng Văn Ch phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là tù 

chung thân; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam của bản án trước, ngày 31/01/2008.  

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, người bị hại Nguyễn Minh Ch1 có đơn kháng cáo. 

Tại biên bản xác minh ngày 26/12/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, 

người bị hại xác định nội dung kháng cáo là tăng hình phạt đối với bị cáo Đặng Văn 

Ch. 

Ngày 20/3/2019, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ 

án, do người bị hại vắng mặt không rõ lý do nên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn 

phiên tòa. 

Trước khi mở phiên tòa, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành xác 

minh và được Công an phường Cửa Nam cho biết: Sau khi chấp hành án trở về anh 

Nguyễn Minh Ch1 đã chuyển khẩu khỏi địa Ph, không rõ nơi chuyển đến. Do vậy, Tòa 
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án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành niêm yết Giấy triệu tập và Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử tại UBND phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và 

địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của anh Ch1. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người bị hại Nguyễn Minh Ch1 vắng mặt tại phiên tòa ngày 20/3/2019 và tại 

phiên tòa hôm nay không rõ lý do. Theo đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa, bị cáo và người bào chữa cho bị cáo, Hội đồng 

xét xử quyết định xét xử vắng mặt người bị hại theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

351 Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Bị cáo Đặng Văn Ch khai báo thành khẩn, có thái độ ăn năn hối cải về hành vi 

phạm tội của mình và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa có 

quan điểm: Bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, hậu quả chết người chưa xảy ra là ngoài ý thức chủ quan của 

bị cáo. Mức hình phạt 18 năm tù mà bản án sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là thỏa 

đáng. Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của người bị hại về việc tăng 

hình phạt đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 

Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự để giữ nguyên Bản án sơ thẩm. 

- Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn Ch có quan điểm: Bị cáo đã thành 

khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hậu quả chết người chưa xảy ra. Đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm có thể giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo Đặng Văn Ch tại phiên tòa phù hợp với lời khai 

nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm và trong giai đoạn điều tra; phù hợp khách quan 

với các chứng cứ được thu thập có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai của người bị hại, 

người làm chứng, sơ đồ, biên bản khám nghiệm hiện trường, kết quả giám định thương 

tích của người hị hai. Hội đồng xét xử phúc thẩm đủ căn cứ kết luận: Vào khoảng 14h 

ngày 13/9/2016 tại khu vực sân của Phân trại số 1 Trại giam Phú Sơn 4, với mục đích 

trả thù cho bạn tù bị anh Nguyễn Minh Ch1 cũng là phạm nhân đánh trước đây, Đặng 

Văn Ch đã có hành vi dùng cục bê tông có trọng lượng 500gam giấu trong hai chiếc 

ống quần lồng vào nhau vụt nhiều nhát vào đầu, mặt anh Nguyễn Minh Ch1. Do được 

can thiệp và cấp cứu kịp thời nên anh Nguyễn Minh Ch1 không chết, chỉ bị tổn hại 

40% sức khỏe. Căn cứ vào hành vi khách quan, ý thức chủ quan và nhân thân của bị 

cáo, Bản án sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội giết người có tính chất côn đồ, phạm tội 

thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị hại về việc tăng hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xét thấy: Tội phạm của bị cáo được quy định tại điểm n, p khoản 1 

Điều 93 Bộ luật Hình sự năm 1999 có khung hình phạt tù từ 12 năm, hai mươi năm, 

tù chung thân hoặc tử hình. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt 
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theo quy định tại Điều 18 Bộ luật Hình sự năm 1999. Theo quy định tại Điều 52 Bộ 

luật Hình sự năm 1999 về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt, 

mức hình phạt áp dụng với bị cáo không vượt quá 20 năm tù. Xét thấy, bị hại anh 

Nguyễn Minh Ch1 bị tổn hại 40% sức khỏe, nên mức hình phạt 18 năm tù mà bản 

án sơ thẩm đã quyết định đối với bị cáo  Đặng Văn Ch là phù hợp với tính chất, mức 

độ nguy hiểm mà hành vi của bị cáo đã gây ra, phù hợp với nhân thân và tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng (thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải - điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999), không nhẹ như kháng 

cáo của bị hại. 

[3] Với những phân tích và nhận định như trên, quan điểm của đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa về việc không chấp nhận 

kháng cáo tăng nặng hình phạt của bị hại đối với bị cáo, giữ nguyên hình phạt 18 năm 

tù của bản án sơ thẩm đối với bị cáo là phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

Đề nghị của bị cáo và người bào chữa cho bị cáo về việc giảm nhẹ một phần hình phạt 

cho bị cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Hội đồng xét xử còn nhận thấy:  

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 18/2015/HSST ngày 25/3/2015 của Tòa án 

nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang xử phạt Đặng Văn Ch 01 năm 09 tháng 

tù về tội cố ý gây thương tích; áp dụng quy định tại Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 1999 tổng hợp với hình phạt tù chung thân tại bản án hình sự sơ thẩm số 

26/2009/HSST ngày 24/6/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, buộc Đặng 

Văn Ch phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân; thời hạn tù tính từ ngày 

31/01/2008.  

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐP ngày 

22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn: “Trường hợp bị cáo bị 

truy tố về một hoặc một số tội thuộc thẩm quyền xét xử của Toà án nhân dân cấp 

huyện mà khi thụ lý vụ án xét thấy bị cáo đã bị áp dụng hình phạt tù chung thân 

hoặc tử hình tại một bản án khác và bản án đó đã có hiệu lực pháp luật thì Toà án 

nhân dân cấp huyện phải báo cáo với Toà án nhân dân cấp tỉnh để Toà án nhân dân 

cấp tỉnh thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh rút hồ sơ vụ án lên để truy 

tố, xét xử ở cấp tỉnh”. Như vậy, việc Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang xét xử đối với bị cáo Đặng Văn Ch khi mà trước đó bị cáo đã bị xử phạt tù 

chung thân và tiến hành tổng hợp hình phạt tại bản án hình sự sơ thẩm số 

18/2015/HSST ngày 25/3/2015 là chưa đúng hướng dẫn. Trước khi xét xử hành vi 

phạm tội của bị cáo Đặng Văn Ch lần này (phạm tội với anh Nguyễn Minh Ch1) lẽ 

ra Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên cần trao đổi để Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang xem xét về việc tổng hợp hình phạt theo thẩm quyền, trên cơ sở đó 

khi xét xử vụ án sẽ tổng hợp hình phạt của các bản án. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử 

nhận thấy: Bị cáo đã chấp hành hình phạt và cho dù Tòa án nào tổng hợp hình phạt 

thì bị cáo Đặng Văn Ch vẫn phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân, không 

gây bất lợi hoặc có lợi cho bị cáo. Do đó Hội đồng xét xử nêu và nhận xét để rút 

kinh nghiệm chung. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị hại - anh Nguyễn Minh Ch1 về việc đề 

nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Đặng Văn Ch (tên gọi khác: Ch1). Giữ nguyên 

quyết định của Bản án hình sự sơ thẩm số 67/2017/HSST ngày 05/12/2017 của Tòa 

án nhân dân tỉnh Thái Nguyên như sau: 

Áp dụng điểm n, p khoản 1 Điều 93; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 18; khoản 

3 Điều 52; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 1999, xử phạt Đặng Văn Ch 18 

năm tù về tội “Giết người”. Tổng hợp với hình phạt tù chung thân tại Bản án hình sự 

sơ thẩm số 18/2015/HSST ngày 25/3/2015 của Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang, buộc Đặng Văn Ch phải chấp hành hình phạt chung của hai bản 

án là tù chung thân; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam của bản án trước, ngày 

31/01/2008.  

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng 

nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Thái Nguyên; 

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- TTG Công an tỉnh Thái Nguyên; 

- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên; 

- Bị cáo (qua TTG); 

- Người bị hại (theo đ/c); 

- Lưu HSVA, Phòng HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Hải Thanh 

 

 

 

 

 


